
1/9

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E-G) Học kì: 1

Thời gian : 15h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 204  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202135545 Phạm Kiều Chinh FIN 403 A K26QTH

2 25212117295 Đỗ Trọng Đại FIN 403 A K25QTH

3 26212142036 Đỗ Mạnh Dũng FIN 403 A K26QTH

4 26202134602 Trần Thị Thùy Dương FIN 403 A K26QTH

5 26201330579 Văn Thị Thanh Hiền FIN 403 A K26QTH

6 26202126076 Bùi Thị Thanh Hiền FIN 403 A K26QTH

7 26207100616 Nguyễn Thị Thu Hiền FIN 403 A K26QTH

8 26202134191 Nguyễn Thị Ánh Hồng FIN 403 A K26QTH

9 26212325049 Phan Sĩ Khoa FIN 403 A K26QTH

10 25202107129 Đặng Khánh Linh FIN 403 A K26HP-QTH

11 26202133483 Đặng Thị Tiểu Nghi FIN 403 A K26QTH

12 26217132505 Nguyễn Đức Nguyên FIN 403 A K26QTH

13 26202132590 Nguyễn Thị Như Nguyệt FIN 403 A K26QTH

14 26202135739 Nguyễn Thị Phương Nhi FIN 403 A K26QTH

15 26212100653 Trần Tiến Phi FIN 403 A K26QTH

16 26212134621 Đinh Tấn Sang FIN 403 A K26QTH

17 26213026812 Hồ Nhật Tân FIN 403 A K27QTH

18 26212120225 Nguyễn Văn Thẳng FIN 403 A K26QTH

19 25202108807 Lê Anh Thảo FIN 403 A K25QTH

20 26202127289 Nguyễn Thị Thu Thảo FIN 403 A K26QTH

21 26212122631 Nguyễn Ngọc Thịnh FIN 403 A K26QTH

22 26202128847 Võ Thị Hoài Thương FIN 403 A K26QTH

23 26202124297 Võ Kiều Trang FIN 403 A K26QTH

24 25212107454 Lê Đoàn Anh Trí FIN 403 A K25QTH

25 24212102400 Nguyễn Cảnh Tú FIN 403 A K26QTH

26
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2/9

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E-G) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212131448 Trần Nguyễn Công Tựa FIN 403 A K26QTH

2 26212100758 Mai Quỳnh Anh FIN 403 C K26QTH

3 26212135536 Huỳnh Quốc Bảo FIN 403 C K26QTH

4 26212135731 Nguyễn Lê Gia Bảo FIN 403 C K26QTH

5 26212136091 Quảng Trọng Bảo FIN 403 C K26QTH

6 26212133869 Nguyễn Tấn Chung FIN 403 C K26QTH

7 26212128449 Lưu Đức Đạt FIN 403 C K26QTH

8 26212130390 Trần Công Đạt FIN 403 C K26QTH

9 26212135744 Nguyễn Đức Đạt FIN 403 C K26QTH

10 26212230855 Hồ Ngọc Đạt FIN 403 C K26QTH

11 26202122412 Võ Thị Kiều Diễm FIN 403 C K26QTH

12 26205142148 Nguyễn Thị Ngọc Diệp FIN 403 C K26QTH

13 26212133096 Huỳnh Phước Dinh FIN 403 C K26QTH

14 26212100666 Nguyễn Anh Đức FIN 403 C K26QTH

15 26212125573 Lê Công Đức FIN 403 C K26QTH

16 26212141771 Trương Quốc Dũng FIN 403 C K26QTH

17 26202141645 Huỳnh Thị Thùy Dương FIN 403 C K26QTH

18 26202134159 Mai Hà Hương Giang FIN 403 C K26QTH

19 26202136076 Trần Diệu Hà FIN 403 C K26QTH

20 26202141598 Võ Thị Ngọc Hà FIN 403 C K26QTH

21 26203528459 Nguyễn Thị Thu Hà FIN 403 C K26QTH

22 26202132939 Dụng Thị Hằng FIN 403 C K26QTH

23 26202135711 Trần Thị Thanh Hằng FIN 403 C K26QTH

24 26212135039 Nguyễn Phi Hào FIN 403 C K26QTH

25 26212131514 Đinh Minh Hảo FIN 403 C K26QTH
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3/9

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E-G) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 301/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212133822 Đoàn Văn Hậu FIN 403 C K26QTH

2 26202120344 Nguyễn Thị Thu Hiên FIN 403 C K26QTH

3 26212133772 Trần Tấn Hiếu FIN 403 C K26QTH

4 26212134442 Nguyễn Thanh Hiếu FIN 403 C K26HP-QTH

5 26203824711 Văn Thị Như Hoa FIN 403 C K26QTH

6 26212141763 Nguyễn Đức Hoan FIN 403 C K26QTH

7 26212122084 Phan Huy Hoàng FIN 403 C K26QTH

8 26202135434 Lê Thị Mỹ Hồng FIN 403 C K26QTH

9 26212132728 Lê Văn Hưng FIN 403 C K26QTH

10 26202142037 Võ Thị Ngọc Hương FIN 403 C K26QTH

11 26212136327 Bùi Văn Huy FIN 403 C K26HP-QTH

12 26207127967 Nguyễn Thanh Huyền FIN 403 C K26QTH

13 26212120281 Đoàn Quang Khải FIN 403 C K26QTH

14 26212120709 Hà Minh Khánh FIN 403 C K26QTH

15 26212135169 Nguyễn Văn Khôi FIN 403 C K26QTH

16 26202123259 Nguyễn Duyên Khuê FIN 403 C K26QTH

17 26212136270 Nguyễn Hào Kiệt FIN 403 C K26QTH

18 26203125886 Nguyễn Thị Lai FIN 403 C K26QTH

19 26202141591 Võ Nguyễn Hoài Liên FIN 403 C K26HP-QTH

20 26207142551 Trần Thị Thùy Linh FIN 403 C K26QTH

21 26212137704 Lê Nguyễn Thanh Linh FIN 403 C K26QTH

22 26202141931 Đồng Thị Kiều Loan FIN 403 C K26QTH

23 24202104472 Trần Thị Lộc FIN 403 C K25QTH NỢ HP

24 26211425773 Phạm Bá Lượng FIN 403 C K26QTH

25 26207134529 Nguyễn Thị Hoàng Ly FIN 403 C K26QTH

26 26212135404 Trần Văn Mạnh FIN 403 C K26QTH
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4/9

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E-G) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 301/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202133547 Trà Huyền My FIN 403 C K26QTH

2 26212133493 Trần Quốc Nam FIN 403 C K26QTH

3 26203136748 Nguyễn Thị Thảo Ngân FIN 403 C K26QTH

4 26202141582 Lương Hoàng Khánh Nghi FIN 403 C K26HP-QTH

5 26202135916 Huỳnh Thị Ngoan FIN 403 C K26HP-QTH

6 26202120026 Nguyễn Thị Hồng Ngọc FIN 403 C K26QTH

7 26203142280 Phạm Phan Hoài Ngọc FIN 403 C K26QTH

8 26202137810 Hồ Thảo Nguyên FIN 403 C K26QTH

9 26204735460 Mai Huỳnh Nhật FIN 403 C K26QTH

10 26212134687 Nguyễn Hoàng Nhật FIN 403 C K26QTH

11 26202136155 Trương Thị Yến Nhi FIN 403 C K26QTH

12 26202130069 Đoàn Thị Ngọc Nhung FIN 403 C K26HP-QTH

13 26205132386 Lê Thị Nhung FIN 403 C K26QTH

14 26212135214 Nguyễn Văn Nhựt FIN 403 C K26QTH

15 26202131021 Hoàng Trần Xuân Nữ FIN 403 C K26QTH

16 26202137865 Bùi Thị Nữ FIN 403 C K26QTH

17 26212133395 Võ Quốc Oai FIN 403 C K26QTH

18 26212727294 Lê Xuân Pháp FIN 403 C K26QTH

19 26212132552 Hồ Nhật Phát FIN 403 C K26QTH

20 26212126770 Đinh Ngọc An Phú FIN 403 C K26QTH

21 26212142645 Phan Thế Phúc FIN 403 C K26QTH NỢ HP

22 26202120745 Lâm Như Phước FIN 403 C K26QTH

23 26202142101 Nguyễn Thị Phước FIN 403 C K26HP-QTH

24 26202133019 Huỳnh Phan Vũ Phượng FIN 403 C K26QTH

25 24211216299 Nguyễn Thiên Quân FIN 403 C K25QTH

26 26212121916 Nguyễn Minh Quân FIN 403 C K26QTH
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5/9

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E-G) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 304/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212100556 Đỗ Đăng Quang FIN 403 C K26QTH

2 26202131697 Đặng Diễm Quỳnh FIN 403 C K26QTH

3 26202134010 Phạm Thị Như Quỳnh FIN 403 C K26QTH

4 25212104198 Phạm Nhật Rin FIN 403 C K26QTH

5 26212431653 Trần Hồ Nam Sơn FIN 403 C K26QTH

6 26213223234 Nguyễn Hữu Cao Sơn FIN 403 C K26QTH

7 26212135474 Phan Anh Tài FIN 403 C K26QTH

8 26207124683 Trần Thị Mỹ Tâm FIN 403 C K26QTH

9 26212127995 Hoàng Nhật Tân FIN 403 C K26QTH

10 26212132271 Nguyễn Văn Thái FIN 403 C K26QTH

11 26212134691 Nguyễn Thành Thái FIN 403 C K26QTH

12 26207134655 Nguyễn Thị Hồng Thắm FIN 403 C K26QTH

13 26202134334 Mai Uyên Thảo FIN 403 C K26QTH

14 25212110495 Đinh Nguyễn Thanh Thiện FIN 403 C K25QTH

15 26211235867 Phan Gia Thịnh FIN 403 C K26QTH

16 26202125153 Phùng Hữu Khánh Thông FIN 403 C K26QTH

17 26212133809 Lê Văn Thuận FIN 403 C K26QTH

18 26202133039 Trần Kim Tiền FIN 403 C K26QTH

19 26212131738 Phạm Đức Trí Tín FIN 403 C K26QTH

20 26212100742 Trương Nguyễn Đức Toàn FIN 403 C K26QTH

21 26202124215 Lê Thị Bảo Trâm FIN 403 C K26QTH

22 26202128206 Lê Thị Ngọc Trâm FIN 403 C K26QTH

23 26207225602 Nguyễn Lê Thùy Trang FIN 403 C K26QTH

24 26202142754 Lê Nữ Thục Trinh FIN 403 C K26QTH

25 27212121357 Vũ Chánh Trung FIN 403 C K27QTH

26 26212135408 Phan Thanh Trường FIN 403 C K26QTH
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6/9

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E-G) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 304/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212134577 Lê Bá Anh Tuấn FIN 403 C K26QTH

2 26212900091 Phan Huy Tùng FIN 403 C K26HP-QTH

3 26202132873 Trần Thị Uyên FIN 403 C K26HP-QTH

4 26212131946 Võ Công Văn FIN 403 C K26QTH

5 26202138159 Nguyễn Thị Tường Vi FIN 403 C K26QTH

6 26212128852 Đỗ Quang Vinh FIN 403 C K26QTH

7 26212135938 Đặng Chí Vỹ FIN 403 C K26QTH

8 27202102310 Trần Phan Mỹ Ý FIN 403 C K27HP-QTH

9 26207131966 Nguyễn Thị Ái FIN 403 E K26QTH

10 26202134766 Phạm Ngọc Anh FIN 403 E K26QTH

11 26212228407 Nguyễn Hoàng Anh FIN 403 E K26QTH

12 26218633396 Huỳnh Đức Bửu FIN 403 E K26QTH

13 26202342024 Trần Thị Hoài Châu FIN 403 E K26HP-QTH

14 26202135774 Đặng Nguyễn Bảo Chi FIN 403 E K26QTH

15 26203135967 Hà Hoàng Vân Chi FIN 403 E K26QTH

16 26212137418 Đỗ Chí Cường FIN 403 E K26QTH

17 26212132616 Nguyễn Thành Danh FIN 403 E K26QTH

18 26212142365 Võ Đặng Hoàng Đức FIN 403 E K26QTH

19 26202136184 Nguyễn Thị Thùy Dương FIN 403 E K26QTH

20 26212135403 Mai Hoàng Duy FIN 403 E K26QTH

21 26202136077 Nguyễn Thị Ngọc Duyên FIN 403 E K26QTH

22 26202100127 Đặng Thị Hồng Hạ FIN 403 E K26QTH

23 26206623615 Nguyễn Nhật Hạ FIN 403 E K26QTH

24 26202124488 Phan Thị Hằng FIN 403 E K26QTH

25 24211204423 Đỗ Văn Trung Hiếu FIN 403 E K24QTH

26 26212123030 Đoàn Thanh Hiếu FIN 403 E K26QTH
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7/9

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E-G) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212134383 Lê Nguyễn Văn Hiếu FIN 403 E K26QTH

2 26212135309 Văn Phú Hiếu FIN 403 E K26QTH

3 26212137602 Nguyễn Thanh Hùng FIN 403 E K26QTH

4 26212136162 Võ Hoàng Huy FIN 403 E K26QTH

5 26212136322 Nguyễn Sĩ Huy FIN 403 E K26QTH

6 26212133075 Võ Nhất Khang FIN 403 E K26QTH

7 26202142141 Nguyễn Thị Kim Khánh FIN 403 E K26QTH

8 26212100265 Nguyễn Ngọc Khánh FIN 403 E K26QTH

9 26211230080 Nguyễn Võ Đăng Khoa FIN 403 E K26QTH

10 26212134950 Trần Đăng Khôi FIN 403 E K26QTH

11 26202130701 Phùng Thị Khuyên FIN 403 E K26QTH

12 25212803031 Phạm Hồng Kỳ FIN 403 E K26QTH

13 26212129918 Nguyễn Hữu Hoàng Lâm FIN 403 E K27QTH

14 26202132389 Nguyễn Phạm Thùy Linh FIN 403 E K26QTH

15 26202137717 Nguyễn Thị Nhã Linh FIN 403 E K26QTH

16 27202130593 Nguyễn Thị Diệu Linh FIN 403 E K27QTH

17 2221724209 Phạm Quang Minh Mẫn FIN 403 E K24QTH

18 26202136131 Nguyễn Hà My FIN 403 E K26QTH

19 26202133917 Trương Thị Thanh Ngọc FIN 403 E K26QTH

20 26212141951 Lê Văn Nhật FIN 403 E K26QTH

21 26202124251 Lê Thị Cẩm Nhung FIN 403 E K26QTH

22 26202137842 Lê Thị Thanh Nhung FIN 403 E K26QTH

23 26202136243 Nguyễn Thị Diễm Phúc FIN 403 E K26HP-QTH

24 26212136039 Nguyễn Nho Anh Quân FIN 403 E K26QTH

25 26212127492 Nguyễn Trần Phước Quang FIN 403 E K26QTH

26 26212131832 Đỗ Vinh Quang FIN 403 E K26QTH
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8/9

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E-G) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202600225 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh FIN 403 E K26QTH

2 26202427468 Huỳnh Thị Sinh FIN 403 E K26QTH

3 26217142736 Đồng Vĩnh Sơn FIN 403 E K26QTH

4 26212134038 Nguyễn Phạm Phú Sỹ FIN 403 E K26QTH

5 26212137993 Phạm Lê Mạnh Thắng FIN 403 E K26QTH

6 26202142500 Trịnh Thị Phương Thanh FIN 403 E K26QTH

7 26212135912 Lê Viết Thanh FIN 403 E K26QTH

8 26212100006 Trương Tuấn Thành FIN 403 E K26QTH

9 26212142051 Trần Thị Thu Thảnh FIN 403 E K26QTH

10 25212103414 Trần Quang Thiên FIN 403 E K25QTH

11 26202138026 Trần Thị Phương Thúy FIN 403 E K26QTH

12 26202134926 Nguyễn Thị Tiên FIN 403 E K26QTH NỢ HP

13 26202529319 Nguyễn Thị Thủy Tiên FIN 403 E K26QTH

14 26212123420 Nguyễn Võ Anh Tiến FIN 403 E K26QTH

15 26202121317 Nguyễn Mai Lan Trinh FIN 403 E K26QTH

16 26212131316 Bùi Quốc Trọng FIN 403 E K26QTH

17 26212135547 Châu Ngọc Tú FIN 403 E K26QTH

18 26212135738 Nguyễn Hà Anh Tuấn FIN 403 E K26QTH

19 26212135251 Phan Duy Tùng FIN 403 E K26QTH

20 26202138132 Huỳnh Kim Tuyến FIN 403 E K26QTH

21 26202142524 Cao Kim Tuyến FIN 403 E K26QTH

22 26202231646 Phạm Thị Ánh Tuyết FIN 403 E K26QTH

23 26212128307 Lê Đức Vinh FIN 403 E K26QTH

24 26212136279 Huỳnh Đức Vinh FIN 403 E K26QTH

25 26212130996 Nguyễn Phước Long Vũ FIN 403 E K26QTH

26 26202135287 Hồ Kiều Vy FIN 403 E K26QTH
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9/9

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E-G) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/01/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202734190 Lê Minh Bảo Vy FIN 403 E K26QTH

2 26207122603 Nguyễn Lê Vy FIN 403 E K26QTH

3 26202125299 Đỗ Thị Hoàng An FIN 403 G K26QTH

4 26207140328 Nguyễn Thị Thúy An FIN 403 G K26QTH

5 26203221706 Trần Thị Trâm Anh FIN 403 G K26QTH

6 25202101434 Bùi Thị Quỳnh Dung FIN 403 G K26QTH

7 26202137506 Trần Hoàng Quỳnh Giao FIN 403 G K26QTH

8 26207027146 Nguyễn Thị Ngân Hà FIN 403 G K27QTH

9 26212130817 Văn Công Hưng FIN 403 G K26QTH

10 26212123897 Ngô Huỳnh Gia Huy FIN 403 G K26HP-QTH

11 26212129909 Nguyễn Lê Ngọc Khanh FIN 403 G K26HP-QTH

12 26212135921 Lê Văn Khôi FIN 403 G K26HP-QTH

13 26202141616 Nguyễn Thị Quỳnh Lê FIN 403 G K26HP-QTH

14 26202125359 Phan Thị Ánh Lương FIN 403 G K26QTH

15 26202135006 Đào Thị Phương Ly FIN 403 G K26QTH

16 26202141970 Nguyễn Thị Mai Ly FIN 403 G K26QTH

17 25213303874 Lê Ngọc Mẫn FIN 403 G K25QTH

18 26212135571 Ngô Thanh Minh FIN 403 G K26QTH

19 25211203669 Nguyễn Đình Sơn FIN 403 G K26QTH

20 25212116917 Đặng Hồng Thái FIN 403 G K25QTH

21 25202115755 Đoàn Thị Thanh Thảo FIN 403 G K25QTH

22 26202121642 Trần Thị Hoài Thu FIN 403 G K26QTH

23 26212133814 Nguyễn Hữu Toàn FIN 403 G K26QTH

24 26212127460 Hồ Ngọc Tuấn FIN 403 G K26QTH

25 25212201946 Trần Quốc Vũ FIN 403 G K25QTH
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